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Câu 1: Cho 3 điểm 
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Câu 2: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
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song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z - 4 = 0
B. z + 6 = 0
C. z + 5 = 0
D. z - 5 = 0
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Câu 5: Gọi 
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Câu 6: Tích vô hướng của hai vectơ 
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Câu 7: Phương trình mặt cầu 
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
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Câu 8: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image39.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z - 9 = 0
B. 2x - 2y + z - 10 = 0
C. 2x - 2y + z + 9 = 0
D. 2x - 2y + z + 10 = 0
Câu 9: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z + 3 = 0.
B. x + 2y +3z - 3 = 0.
C. x + 2y +3z - 6 = 0.
D. x + 2y +3z + 6 = 0.
Câu 10: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image40.wmf](

)

(

)

1;2;3,0;2;1

AB

-

, độ dài đoạn 
[image: image41.wmf]AB

bằng

A. 
[image: image42.wmf]19.


B. 
[image: image43.wmf]22.


C. 
[image: image44.wmf]21.


D. 
[image: image45.wmf]25.


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

	TRƯỜNG THPT 

TỔ TOÁN
	ĐỀ KIỂM TRA 1 5  PHÚT 

GIẢI TÍCH 12 

Thời gian làm bài: 15 phút; 



	
	Mã đề 002


Họ và tên:..........................................................................Lớp 12/…

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Cho vectơ  
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Câu 3: Tích vô hướng của hai vectơ 
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Câu 4: Gọi 
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Câu 5: Cho 3 điểm 
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Câu 6: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
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song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z + 3 = 0
B. z - 4 = 0
C. z + 5 = 0
D. z + 4 = 0
Câu 7: Mặt cầu 
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
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Câu 8: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z + 1 = 0
B. x - 2y + 2z - 8 = 0
C. x - 2y + 2z - 7 = 0
D. x - 2y + 2z + 3 = 0
Câu 9: Trong không gian cho hai điểm 
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Câu 10: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z  = 0.
B. x + 4y + z + 1 = 0.
C. x + 4y + z -1  = 0.
D. x + 4y - z -5 = 0.
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Câu 1: Gọi 
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Câu 3: Cho các vectơ 
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Câu 4: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +2 = 0.
B. x + 4y + 3z +1 = 0.
C. x + 4y + 3z -2 = 0.
D. x + 4y + 3z = 0.
Câu 5: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
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song song với mặt phẳng (P): x + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. x + 3   = 0
B. x - 4 = 0
C. x - 3 = 0
D. x + 5 = 0
Câu 6: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x + 2y - 2z - 13 = 0
B. x - 2y + 2z -12 = 0
C. x + 2y - 2z + 13 = 0
D. x + 2y - 2z + 12 = 0
Câu 7: Cho 3 điểm 
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Câu 8: Trong không gian cho hai điểm 
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[image: image128.wmf](

)

2;1;5

a

=-

r

, tìm vectơ 
[image: image129.wmf]b

r

 cùng phương với vectơ 
[image: image130.wmf]a

r

.

A. 
[image: image131.wmf](

)

4;2;10.

b

=-

r


B. 
[image: image132.wmf](

)

4;2;10.

b

=---

r


C. 
[image: image133.wmf](

)

4;2;10.

b

=--

r


D. 
[image: image134.wmf](

)

4;2;10.

b

=-

r


Câu 10: Tích vô hướng của hai vectơ 
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Câu 1: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z + 9 = 0
B. 2x - 2y + z - 10 = 0
C. 2x - 2y + z - 9 = 0
D. 2x - 2y + z + 10 = 0
Câu 2: Tích vô hướng của hai vectơ 
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Câu 3: Phương trình mặt cầu 
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Câu 4: Gọi 
[image: image143.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image144.wmf](

)

0;2;1

a

=

r

 và 
[image: image145.wmf](

)

1;1;1

b

=-

r

, khi đó 
[image: image146.wmf]cos

j

 bằng

A. 
[image: image147.wmf]1

15

.
B. 
[image: image148.wmf]2

5

.
C. 
[image: image149.wmf]1

5

.
D. 
[image: image150.wmf]1

15

.
Câu 5: Trong không gian cho hai điểm 
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Câu 6: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z - 3 = 0.
B. x + 2y +3z - 6 = 0.
C. x + 2y +3z + 3 = 0.
D. x + 2y +3z + 6 = 0.
Câu 7: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
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song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z + 5 = 0
B. z + 6 = 0
C. z - 4 = 0
D. z - 5 = 0
Câu 8: Cho các vectơ 
[image: image159.wmf](

)

1;2;3

u

=

r

 và 
[image: image160.wmf](

)

2;1;m

v

=

r

. Tìm m để vectơ 
[image: image161.wmf]u

r

và 
[image: image162.wmf]v

r

 vuông  góc.

A. 
[image: image163.wmf]4

3

m

=-

.
B. 
[image: image164.wmf]4

3

m

=

.
C. 
[image: image165.wmf]3

m

=

.
D. 
[image: image166.wmf]5

m

=-

.
Câu 9: Cho 3 điểm 
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Câu 10: Cho vectơ  
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Câu 1: Cho vectơ  
[image: image181.wmf](
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, tìm vectơ 
[image: image182.wmf]b
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 cùng phương với vectơ 
[image: image183.wmf]a
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B. 
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C. 
[image: image186.wmf](
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D. 
[image: image187.wmf](
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Câu 2: Gọi 
[image: image188.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image189.wmf](
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A. 
[image: image192.wmf]2
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B. 
[image: image193.wmf]1
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C. 
[image: image194.wmf]3
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.
D. 
[image: image195.wmf]1
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.
Câu 3: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z  = 0.
B. x + 4y + z -1  = 0.
C. x + 4y + z + 1 = 0.
D. x + 4y - z -5 = 0.
Câu 4: Cho 3 điểm 
[image: image196.wmf](
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 Nếu 
[image: image197.wmf]MNPQ

 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
[image: image198.wmf]Q
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C. 
[image: image201.wmf](
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D. 
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Câu 5: Cho các vectơ 
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Câu 6: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image211.wmf](
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A. 
[image: image213.wmf]3.


B. 
[image: image214.wmf]2.


C. 
[image: image215.wmf]23.


D. 
[image: image216.wmf]10.


Câu 7: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image217.wmf](
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 trong không gian bằng

A. 11.
B. 10.
C. 9.
D. 8.
Câu 8: Mặt cầu 
[image: image218.wmf]222
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image219.wmf](4;2;2),33
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B. 
[image: image220.wmf](2;1;1),3
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C. 
[image: image221.wmf](2;1;1),3
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D. 
[image: image222.wmf](2;1;1),2
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Câu 9: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image223.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z + 1 = 0
B. x - 2y + 2z - 7 = 0
C. x - 2y + 2z - 8 = 0
D. x - 2y + 2z + 3 = 0
Câu 10: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image224.wmf](
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a

biết 
[image: image225.wmf](

)

a

song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z + 5 = 0
B. z + 4 = 0
C. z - 4 = 0
D. z + 3 = 0
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Câu 1: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +1 = 0.
B. x + 4y + 3z = 0.
C. x + 4y + 3z +2 = 0.
D. x + 4y + 3z -2 = 0.
Câu 2: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image226.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x + 2y - 2z - 13 = 0
B. x + 2y - 2z + 12 = 0
C. x - 2y + 2z -12 = 0
D. x + 2y - 2z + 13 = 0
Câu 3: Gọi 
[image: image227.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image228.wmf](
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 và 
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 bằng

A. 
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B. 
[image: image232.wmf]1
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C. 
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D. 
[image: image234.wmf]1
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Câu 4: Cho các vectơ 
[image: image235.wmf](
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Câu 5: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image243.wmf](
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Câu 6: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image244.wmf](
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[image: image246.wmf]1.


B. 
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C. 
[image: image248.wmf]25.


D. 
[image: image249.wmf]10.


Câu 7: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image250.wmf](
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biết 
[image: image251.wmf](
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song song với mặt phẳng (P): x + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. x - 3 = 0
B. x + 3   = 0
C. x + 5 = 0
D. x - 4 = 0
Câu 8: Cho vectơ 
[image: image252.wmf](
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 cùng phương với vectơ 
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Câu 9: Mặt cầu 
[image: image259.wmf]222
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có tâm I và bán kính R lần lượt là:
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Câu 10: Cho 3 điểm 
[image: image264.wmf](
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Câu 1: Cho các vectơ 
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Câu 2: Cho vectơ  
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 cùng phương với vectơ 
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Câu 3: Cho 3 điểm 
[image: image286.wmf](
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 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
[image: image288.wmf]Q
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Câu 4: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image293.wmf](
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biết 
[image: image294.wmf](
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a

song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z + 6 = 0
B. z - 5 = 0
C. z + 5 = 0
D. z - 4 = 0
Câu 5: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image295.wmf](
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A. 11.
B. 12.
C. 14.
D. 13.
Câu 6: Gọi 
[image: image296.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
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 bằng

A. 
[image: image300.wmf]1

5

.
B. 
[image: image301.wmf]1

15

.
C. 
[image: image302.wmf]1

15

.
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Câu 7: Phương trình mặt cầu 
[image: image304.wmf]222
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image305.wmf](2;4;2),22

IR

-=


B. 
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Câu 8: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z + 3 = 0.
B. x + 2y +3z - 3 = 0.
C. x + 2y +3z + 6 = 0.
D. x + 2y +3z - 6 = 0.
Câu 9: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image309.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z + 10 = 0
B. 2x - 2y + z - 9 = 0
C. 2x - 2y + z - 10 = 0
D. 2x - 2y + z + 9 = 0
Câu 10: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image310.wmf](
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bằng

A. 
[image: image312.wmf]21.


B. 
[image: image313.wmf]25.


C. 
[image: image314.wmf]22.


D. 
[image: image315.wmf]19.
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Câu 1: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image316.wmf](
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biết 
[image: image317.wmf](
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a

song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z + 3 = 0
B. z - 4 = 0
C. z + 5 = 0
D. z + 4 = 0
Câu 2: Cho vectơ  
[image: image318.wmf](
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 cùng phương với vectơ 
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Câu 3: Cho 3 điểm 
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Câu 4: Cho các vectơ 
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Câu 5: Mặt cầu 
[image: image340.wmf]222

4x+2y-2z-30

xyz

+++=

 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image341.wmf](2;1;1),3
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Câu 6: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image345.wmf](
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A. 11.
B. 8.
C. 9.
D. 10.
Câu 7: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image346.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z - 8 = 0
B. x - 2y + 2z - 7 = 0
C. x - 2y + 2z + 1 = 0
D. x - 2y + 2z + 3 = 0
Câu 8: Gọi 
[image: image347.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image348.wmf](
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D. 
[image: image354.wmf]1
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Câu 9: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z  = 0.
B. x + 4y + z + 1 = 0.
C. x + 4y + z -1  = 0.
D. x + 4y - z -5 = 0.
Câu 10: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image355.wmf](
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[image: image356.wmf]AB

bằng

A. 
[image: image357.wmf]3.


B. 
[image: image358.wmf]2.


C. 
[image: image359.wmf]23.


D. 
[image: image360.wmf]10.
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Câu 1: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image361.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x + 2y - 2z + 13 = 0
B. x + 2y - 2z + 12 = 0
C. x + 2y - 2z - 13 = 0
D. x - 2y + 2z -12 = 0
Câu 2: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image362.wmf](

)

(

)

1;1;3,0;1;2

AB

-

, độ dài đoạn 
[image: image363.wmf]AB

bằng

A. 
[image: image364.wmf]1.


B. 
[image: image365.wmf]25.


C. 
[image: image366.wmf]10.


D. 
[image: image367.wmf]6.


Câu 3: Cho 3 điểm 
[image: image368.wmf](
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Câu 4: Mặt cầu 
[image: image375.wmf]222
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có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image376.wmf](2;2;1),2
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B. 
[image: image377.wmf](2;2;1),14
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C. 
[image: image378.wmf](4;4;2),29

IR

--=


D. 
[image: image379.wmf](2;2;1),2
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Câu 5: Gọi 
[image: image380.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image381.wmf](
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Câu 6: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image388.wmf](
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biết 
[image: image389.wmf](

)

a

song song với mặt phẳng (P): x + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. x - 3 = 0
B. x - 4 = 0
C. x + 5 = 0
D. x + 3   = 0
Câu 7: Cho vectơ 
[image: image390.wmf](
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[image: image391.wmf]b
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 cùng phương với vectơ 
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Câu 8: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +2 = 0.
B. x + 4y + 3z = 0.
C. x + 4y + 3z +1 = 0.
D. x + 4y + 3z -2 = 0.
Câu 9: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image397.wmf](
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 trong không gian bằng

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 9.
Câu 10: Cho các vectơ 
[image: image398.wmf](
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C. 
[image: image404.wmf]2
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[image: image405.wmf]4
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Câu 1: Cho vectơ  
[image: image406.wmf](
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 cùng phương với vectơ 
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Câu 2: Gọi 
[image: image413.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
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B. 
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[image: image420.wmf]2
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Câu 3: Cho các vectơ 
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Câu 4: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image429.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z - 9 = 0
B. 2x - 2y + z + 9 = 0
C. 2x - 2y + z + 10 = 0
D. 2x - 2y + z - 10 = 0
Câu 5: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z - 6 = 0.
B. x + 2y +3z - 3 = 0.
C. x + 2y +3z + 6 = 0.
D. x + 2y +3z + 3 = 0.
Câu 6: Phương trình mặt cầu 
[image: image430.wmf]222
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image431.wmf](2;4;2),22
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Câu 7: Cho 3 điểm 
[image: image435.wmf](
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Câu 8: Trong không gian cho hai điểm 
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[image: image444.wmf]21.
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[image: image446.wmf]22.


D. 
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Câu 9: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image448.wmf](
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A. 13.
B. 11.
C. 12.
D. 14.
Câu 10: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image449.wmf](
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[image: image450.wmf](
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song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z + 6 = 0
B. z - 5 = 0
C. z + 5 = 0
D. z - 4 = 0
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Câu 1: Cho 3 điểm 
[image: image451.wmf](
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[image: image453.wmf]Q
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Câu 2: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image458.wmf](
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Câu 3: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image459.wmf](
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biết 
[image: image460.wmf](
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song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z - 4 = 0
B. z + 3 = 0
C. z + 4 = 0
D. z + 5 = 0
Câu 4: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image461.wmf](
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Câu 6: Gọi 
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Câu 7: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image482.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z - 7 = 0
B. x - 2y + 2z + 1 = 0
C. x - 2y + 2z + 3 = 0
D. x - 2y + 2z - 8 = 0
Câu 8: Mặt cầu 
[image: image483.wmf]222
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image484.wmf](2;1;1),3
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Câu 9: Cho các vectơ 
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Câu 10: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z  = 0.
B. x + 4y + z -1  = 0.
C. x + 4y + z + 1 = 0.
D. x + 4y - z -5 = 0.
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Câu 1: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image496.wmf](
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biết 
[image: image497.wmf](
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song song với mặt phẳng (P): x + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. x + 5 = 0
B. x - 3 = 0
C. x - 4 = 0
D. x + 3   = 0
Câu 2: Cho 3 điểm 
[image: image498.wmf](
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Câu 3: Mặt cầu 
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có tâm I và bán kính R lần lượt là:
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Câu 4: Trong không gian cho hai điểm 
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Câu 5: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +1 = 0.
B. x + 4y + 3z -2 = 0.
C. x + 4y + 3z = 0.
D. x + 4y + 3z +2 = 0.
Câu 6: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image516.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z -12 = 0
B. x + 2y - 2z + 13 = 0
C. x + 2y - 2z - 13 = 0
D. x + 2y - 2z + 12 = 0
Câu 7: Gọi 
[image: image517.wmf]j
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Câu 8: Tích vô hướng của hai vectơ 
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Câu 9: Cho các vectơ 
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Câu 10: Cho vectơ 
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Câu 1: Phương trình mặt cầu 
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
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Câu 2: Cho vectơ  
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Câu 3: Tích vô hướng của hai vectơ 
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Câu 4: Gọi 
[image: image554.wmf]j
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Câu 5: Trong không gian cho hai điểm 
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D. 
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Câu 6: Cho các vectơ 
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A. 
[image: image572.wmf]4

3

m

=

.
B. 
[image: image573.wmf]3

m

=

.
C. 
[image: image574.wmf]4

3

m

=-

.
D. 
[image: image575.wmf]5

m

=-

.
Câu 7: Cho 3 điểm 
[image: image576.wmf](
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 Nếu 
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Câu 8: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image583.wmf](
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a

biết 
[image: image584.wmf](

)

a

song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z + 6 = 0
B. z - 5 = 0
C. z + 5 = 0
D. z - 4 = 0
Câu 9: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image585.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z + 9 = 0
B. 2x - 2y + z + 10 = 0
C. 2x - 2y + z - 9 = 0
D. 2x - 2y + z - 10 = 0
Câu 10: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z - 3 = 0.
B. x + 2y +3z + 3 = 0.
C. x + 2y +3z - 6 = 0.
D. x + 2y +3z + 6 = 0.
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Câu 1: Gọi 
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 là góc giữa hai vectơ 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2: Cho các vectơ 
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Câu 3: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image602.wmf](
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Câu 4: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image603.wmf](
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song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z - 4 = 0
B. z + 4 = 0
C. z + 3 = 0
D. z + 5 = 0
Câu 5: Cho vectơ  
[image: image605.wmf](
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 cùng phương với vectơ 
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Câu 6: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image612.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z + 1 = 0
B. x - 2y + 2z - 8 = 0
C. x - 2y + 2z - 7 = 0
D. x - 2y + 2z + 3 = 0
Câu 7: Cho 3 điểm 
[image: image613.wmf](
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 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
[image: image615.wmf]Q
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Câu 8: Trong không gian cho hai điểm 
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A. 
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B. 
[image: image623.wmf]23.


C. 
[image: image624.wmf]3.


D. 
[image: image625.wmf]2.


Câu 9: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z  = 0.
B. x + 4y + z + 1 = 0.
C. x + 4y + z -1  = 0.
D. x + 4y - z -5 = 0.
Câu 10: Mặt cầu 
[image: image626.wmf]222
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image627.wmf](4;2;2),33
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Câu 1: Trong không gian cho hai điểm 
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B. 
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D. 
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Câu 2: Cho các vectơ 
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Câu 3: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image645.wmf](

)

(

)

2;3;1,2;0;1

ab

==

rr

 trong không gian bằng

A. 9.
B. 3.
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Câu 4: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image646.wmf](

)

2

22

2y(1)9.

xz

-+++=

 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x + 2y - 2z + 12 = 0
B. x + 2y - 2z + 13 = 0
C. x - 2y + 2z -12 = 0
D. x + 2y - 2z - 13 = 0
Câu 5: Cho vectơ 
[image: image647.wmf](
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Câu 6: Mặt cầu 
[image: image654.wmf]222

4x+4y-2z50

xyz

++++=

có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
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Câu 7: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +2 = 0.
B. x + 4y + 3z +1 = 0.
C. x + 4y + 3z -2 = 0.
D. x + 4y + 3z = 0.
Câu 8: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image659.wmf](
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song song với mặt phẳng (P): x + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. x + 3   = 0
B. x + 5 = 0
C. x - 4 = 0
D. x - 3 = 0
Câu 9: Gọi 
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Câu 10: Cho 3 điểm 
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Câu 1: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image676.wmf](

)

(

)

3;2;5,1;0;2

ab

==

rr

 trong không gian bằng

A. 11.
B. 14.
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Câu 2: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image677.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z - 9 = 0
B. 2x - 2y + z + 9 = 0
C. 2x - 2y + z + 10 = 0
D. 2x - 2y + z - 10 = 0
Câu 3: Phương trình mặt cầu 
[image: image678.wmf]222
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
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Câu 4: Trong không gian cho hai điểm 
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Câu 5: Cho vectơ  
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Câu 6: Cho 3 điểm 
[image: image696.wmf](

)

(

)

(

)

2;1;0, 0;3;0, 0;0;1.

MNP

 Nếu 
[image: image697.wmf]MNPQ

 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
[image: image698.wmf]Q

 là

A. 
[image: image699.wmf](

)

Q2;2;1

-


B. 
[image: image700.wmf](

)

3;4;2

Q


C. 
[image: image701.wmf](

)

Q 2;3;4

--


D. 
[image: image702.wmf](

)

2;2;3

Q

-


Câu 7: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image703.wmf](
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biết 
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a

song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z + 6 = 0
B. z - 5 = 0
C. z + 5 = 0
D. z - 4 = 0
Câu 8: Gọi 
[image: image705.wmf]j
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Câu 9: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z + 3 = 0.
B. x + 2y +3z - 3 = 0.
C. x + 2y +3z + 6 = 0.
D. x + 2y +3z - 6 = 0.
Câu 10: Cho các vectơ 
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Câu 1: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
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biết 
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song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z + 3 = 0
B. z + 5 = 0
C. z - 4 = 0
D. z + 4 = 0
Câu 2: Cho vectơ  
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Câu 4: Mặt cầu 
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Câu 5: Cho 3 điểm 
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Câu 6: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z + 1 = 0
B. x - 2y + 2z - 7 = 0
C. x - 2y + 2z - 8 = 0
D. x - 2y + 2z + 3 = 0
Câu 7: Gọi 
[image: image751.wmf]j
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Câu 8: Trong không gian cho hai điểm 
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Câu 9: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z  = 0.
B. x + 4y + z + 1 = 0.
C. x + 4y + z -1  = 0.
D. x + 4y - z -5 = 0.
Câu 10: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image765.wmf](

)

(

)

2;3;5,2;0;1

ab

==

rr

 trong không gian bằng
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D. 9.
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Câu 1: Cho các vectơ 
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Câu 2: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
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song song với mặt phẳng (P): x + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. x + 5 = 0
B. x + 3   = 0
C. x - 3 = 0
D. x - 4 = 0
Câu 3: Trong không gian cho hai điểm 
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Câu 4: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x + 2y - 2z + 13 = 0
B. x + 2y - 2z - 13 = 0
C. x - 2y + 2z -12 = 0
D. x + 2y - 2z + 12 = 0
Câu 5: Mặt cầu 
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có tâm I và bán kính R lần lượt là:
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Câu 6: Cho vectơ 
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Câu 7: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +2 = 0.
B. x + 4y + 3z +1 = 0.
C. x + 4y + 3z -2 = 0.
D. x + 4y + 3z = 0.
Câu 8: Gọi 
[image: image795.wmf]j
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Câu 9: Tích vô hướng của hai vectơ 
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Câu 10: Cho 3 điểm 
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Câu 1: Gọi 
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Câu 2: Cho các vectơ 
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Câu 3: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z - 9 = 0
B. 2x - 2y + z + 9 = 0
C. 2x - 2y + z + 10 = 0
D. 2x - 2y + z - 10 = 0
Câu 4: Cho vectơ  
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Câu 5: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z - 3 = 0.
B. x + 2y +3z + 3 = 0.
C. x + 2y +3z - 6 = 0.
D. x + 2y +3z + 6 = 0.
Câu 6: Trong không gian cho hai điểm 
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Câu 7: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
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)

a

biết 
[image: image842.wmf](

)

a

song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z - 5 = 0
B. z + 6 = 0
C. z + 5 = 0
D. z - 4 = 0
Câu 8: Tích vô hướng của hai vectơ 
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Câu 9: Phương trình mặt cầu 
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Câu 10: Cho 3 điểm 
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Câu 1: Gọi 
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Câu 2: Cho 3 điểm 
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Câu 3: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
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song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z + 3 = 0
B. z + 5 = 0
C. z - 4 = 0
D. z + 4 = 0
Câu 4: Trong không gian cho hai điểm 
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bằng

A. 
[image: image875.wmf]23.


B. 
[image: image876.wmf]10.


C. 
[image: image877.wmf]2.


D. 
[image: image878.wmf]3.


Câu 5: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image879.wmf](
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2(y1)16.
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z + 1 = 0
B. x - 2y + 2z - 8 = 0
C. x - 2y + 2z - 7 = 0
D. x - 2y + 2z + 3 = 0
Câu 6: Cho các vectơ 
[image: image880.wmf](
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 và 
[image: image881.wmf](
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. Tìm m để vectơ 
[image: image882.wmf]u
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và 
[image: image883.wmf]v
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 vuông  góc.

A. 
[image: image884.wmf]2
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B. 
[image: image885.wmf]1
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C. 
[image: image886.wmf]1

m

=

.
D. 
[image: image887.wmf]7
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Câu 7: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image888.wmf](
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 trong không gian bằng

A. 9.
B. 8.
C. 10.
D. 11.
Câu 8: Mặt cầu 
[image: image889.wmf]222

4x+2y-2z-30
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image890.wmf](4;2;2),33
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B. 
[image: image891.wmf](2;1;1),2
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C. 
[image: image892.wmf](2;1;1),3
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D. 
[image: image893.wmf](2;1;1),3
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Câu 9: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z  = 0.
B. x + 4y + z + 1 = 0.
C. x + 4y + z -1  = 0.
D. x + 4y - z -5 = 0.
Câu 10: Cho vectơ  
[image: image894.wmf](
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, tìm vectơ 
[image: image895.wmf]b
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 cùng phương với vectơ 
[image: image896.wmf]a
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B. 
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D. 
[image: image900.wmf](
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Câu 1: Cho các vectơ 
[image: image901.wmf](
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2;1;3
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 và 
[image: image902.wmf](
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m;3;1
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. Tìm m để vectơ 
[image: image903.wmf]u

r

và 
[image: image904.wmf]v
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 vuông  góc.

A. 
[image: image905.wmf]2
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.
B. 
[image: image906.wmf]1
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.
C. 
[image: image907.wmf]4
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.
D. 
[image: image908.wmf]3
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.
Câu 2: Gọi 
[image: image909.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image910.wmf](
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 và 
[image: image911.wmf](

)

1;1;1

b

=-

r

, khi đó 
[image: image912.wmf]cos
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 bằng

A. 
[image: image913.wmf]1
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B. 
[image: image914.wmf]1
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C. 
[image: image915.wmf]1
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.
D. 
[image: image916.wmf]1
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Câu 3: Cho 3 điểm 
[image: image917.wmf](
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1;0;2, 3;2;0, 0;0;1.

MNP

 Nếu 
[image: image918.wmf]MNPQ

 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
[image: image919.wmf]Q

 là

A. 
[image: image920.wmf](
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B. 
[image: image921.wmf](
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C. 
[image: image922.wmf](
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D. 
[image: image923.wmf](
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Câu 4: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image924.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x + 2y - 2z - 13 = 0
B. x - 2y + 2z -12 = 0
C. x + 2y - 2z + 13 = 0
D. x + 2y - 2z + 12 = 0
Câu 5: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image925.wmf](
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biết 
[image: image926.wmf](
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a

song song với mặt phẳng (P): x + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. x - 3 = 0
B. x - 4 = 0
C. x + 5 = 0
D. x + 3   = 0
Câu 6: Cho vectơ 
[image: image927.wmf](
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, tìm vectơ 
[image: image928.wmf]b
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 cùng phương với vectơ 
[image: image929.wmf]a
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[image: image930.wmf](

)

4;2;10.

b

=-

r


B. 
[image: image931.wmf](
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D. 
[image: image933.wmf](
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Câu 7: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image934.wmf](
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bằng

A. 
[image: image936.wmf]6.


B. 
[image: image937.wmf]10.


C. 
[image: image938.wmf]1.


D. 
[image: image939.wmf]25.


Câu 8: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image940.wmf](
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 trong không gian bằng

A. 2.
B. 9.
C. 5.
D. 3.
Câu 9: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +2 = 0.
B. x + 4y + 3z +1 = 0.
C. x + 4y + 3z -2 = 0.
D. x + 4y + 3z = 0.
Câu 10: Mặt cầu 
[image: image941.wmf]222

4x+4y-2z50
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có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image942.wmf](4;4;2),29

IR

--=


B. 
[image: image943.wmf](2;2;1),14
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C. 
[image: image944.wmf](2;2;1),2
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D. 
[image: image945.wmf](2;2;1),2
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Câu 1: Cho 3 điểm 
[image: image946.wmf](
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 Nếu 
[image: image947.wmf]MNPQ

 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
[image: image948.wmf]Q
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B. 
[image: image950.wmf](
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C. 
[image: image951.wmf](
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D. 
[image: image952.wmf](
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Câu 2: Cho các vectơ 
[image: image953.wmf](
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 và 
[image: image954.wmf](
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. Tìm m để vectơ 
[image: image955.wmf]u
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và 
[image: image956.wmf]v
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 vuông  góc.

A. 
[image: image957.wmf]5
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B. 
[image: image958.wmf]4
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.
C. 
[image: image959.wmf]3
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.
D. 
[image: image960.wmf]4
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Câu 3: Gọi 
[image: image961.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image962.wmf](
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 và 
[image: image963.wmf](
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, khi đó 
[image: image964.wmf]cos
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 bằng

A. 
[image: image965.wmf]1
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B. 
[image: image966.wmf]2
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C. 
[image: image967.wmf]1
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.
D. 
[image: image968.wmf]1
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.
Câu 4: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z - 3 = 0.
B. x + 2y +3z + 3 = 0.
C. x + 2y +3z - 6 = 0.
D. x + 2y +3z + 6 = 0.
Câu 5: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image969.wmf](
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, độ dài đoạn 
[image: image970.wmf]AB

bằng

A. 
[image: image971.wmf]19.


B. 
[image: image972.wmf]22.


C. 
[image: image973.wmf]21.


D. 
[image: image974.wmf]25.


Câu 6: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image975.wmf](
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a

biết 
[image: image976.wmf](

)

a

song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z - 5 = 0
B. z + 6 = 0
C. z + 5 = 0
D. z - 4 = 0
Câu 7: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image977.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z + 9 = 0
B. 2x - 2y + z - 9 = 0
C. 2x - 2y + z - 10 = 0
D. 2x - 2y + z + 10 = 0
Câu 8: Phương trình mặt cầu 
[image: image978.wmf]222

2x-4y+2z20
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image979.wmf](1;2;1),22
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B. 
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D. 
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Câu 9: Cho vectơ  
[image: image983.wmf](
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 cùng phương với vectơ 
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[image: image988.wmf](
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Câu 10: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image990.wmf](
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 trong không gian bằng
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B. 12.
C. 14.
D. 13.
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Câu 1: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image991.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z + 1 = 0
B. x - 2y + 2z - 8 = 0
C. x - 2y + 2z - 7 = 0
D. x - 2y + 2z + 3 = 0
Câu 2: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image992.wmf](
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[image: image993.wmf]AB

bằng

A. 
[image: image994.wmf]23.


B. 
[image: image995.wmf]10.


C. 
[image: image996.wmf]3.


D. 
[image: image997.wmf]2.


Câu 3: Cho 3 điểm 
[image: image998.wmf](
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 Nếu 
[image: image999.wmf]MNPQ

 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
[image: image1000.wmf]Q
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)

3;2;5

Q

-


B. 
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C. 
[image: image1003.wmf](
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D. 
[image: image1004.wmf](
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Câu 4: Mặt cầu 
[image: image1005.wmf]222
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image1006.wmf](2;1;1),3
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B. 
[image: image1007.wmf](4;2;2),33
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C. 
[image: image1008.wmf](2;1;1),3
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D. 
[image: image1009.wmf](2;1;1),2
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Câu 5: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1010.wmf](
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a

biết 
[image: image1011.wmf](
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a

song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z + 3 = 0
B. z - 4 = 0
C. z + 4 = 0
D. z + 5 = 0
Câu 6: Cho các vectơ 
[image: image1012.wmf](
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Câu 7: Cho vectơ  
[image: image1020.wmf](
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 cùng phương với vectơ 
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Câu 8: Gọi 
[image: image1027.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image1028.wmf](
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C. 
[image: image1033.wmf]1
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D. 
[image: image1034.wmf]1
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Câu 9: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1035.wmf](
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 trong không gian bằng

A. 11.
B. 10.
C. 8.
D. 9.
Câu 10: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z  = 0.
B. x + 4y + z + 1 = 0.
C. x + 4y + z -1  = 0.
D. x + 4y - z -5 = 0.
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Câu 1: Mặt cầu 
[image: image1036.wmf]222
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có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image1037.wmf](2;2;1),14
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B. 
[image: image1038.wmf](2;2;1),2
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C. 
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Câu 2: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1041.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z -12 = 0
B. x + 2y - 2z - 13 = 0
C. x + 2y - 2z + 13 = 0
D. x + 2y - 2z + 12 = 0
Câu 3: Cho các vectơ 
[image: image1042.wmf](
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 và 
[image: image1043.wmf](
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B. 
[image: image1047.wmf]3
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C. 
[image: image1048.wmf]4

m

=

.
D. 
[image: image1049.wmf]2
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Câu 4: Gọi 
[image: image1050.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image1051.wmf](
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 và 
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C. 
[image: image1056.wmf]1
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D. 
[image: image1057.wmf]1

5

-

.
Câu 5: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1058.wmf](
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 trong không gian bằng

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 9.
Câu 6: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1059.wmf](
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[image: image1060.wmf]AB

bằng

A. 
[image: image1061.wmf]25.


B. 
[image: image1062.wmf]10.


C. 
[image: image1063.wmf]1.


D. 
[image: image1064.wmf]6.


Câu 7: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +2 = 0.
B. x + 4y + 3z = 0.
C. x + 4y + 3z +1 = 0.
D. x + 4y + 3z -2 = 0.
Câu 8: Cho 3 điểm 
[image: image1065.wmf](
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1;0;2, 3;2;0, 0;0;1.
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 Nếu 
[image: image1066.wmf]MNPQ

 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
[image: image1067.wmf]Q
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[image: image1068.wmf](

)

3;2;2

Q

--
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D. 
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Câu 9: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1072.wmf](
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a

biết 
[image: image1073.wmf](

)

a

song song với mặt phẳng (P): x + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. x + 3   = 0
B. x + 5 = 0
C. x - 3 = 0
D. x - 4 = 0
Câu 10: Cho vectơ 
[image: image1074.wmf](
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, tìm vectơ 
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 cùng phương với vectơ 
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Câu 1: Cho 3 điểm 
[image: image1081.wmf](
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 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
[image: image1083.wmf]Q
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1088.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z - 9 = 0
B. 2x - 2y + z + 9 = 0
C. 2x - 2y + z - 10 = 0
D. 2x - 2y + z + 10 = 0
Câu 3: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1089.wmf](
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biết 
[image: image1090.wmf](
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a

song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z + 6 = 0
B. z + 5 = 0
C. z - 5 = 0
D. z - 4 = 0
Câu 4: Cho các vectơ 
[image: image1091.wmf](
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D. 
[image: image1098.wmf]3
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Câu 5: Gọi 
[image: image1099.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
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D. 
[image: image1106.wmf]1
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Câu 6: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1107.wmf](
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D. 
[image: image1112.wmf]25.


Câu 7: Cho vectơ  
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Câu 8: Phương trình mặt cầu 
[image: image1120.wmf]222
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image1121.wmf](1;2;1),2
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B. 
[image: image1122.wmf](2;4;2),22
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[image: image1123.wmf](2;4;2),22
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D. 
[image: image1124.wmf](1;2;1),22

IR

--=


Câu 9: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1125.wmf](
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 trong không gian bằng

A. 12.
B. 11.
C. 13.
D. 14.
Câu 10: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z + 3 = 0.
B. x + 2y +3z + 6 = 0.
C. x + 2y +3z - 6 = 0.
D. x + 2y +3z - 3 = 0.
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Câu 1: Cho các vectơ 
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Câu 2: Mặt cầu 
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
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Câu 3: Cho vectơ  
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Câu 4: Gọi 
[image: image1146.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
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D. 
[image: image1153.wmf]3
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Câu 5: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1154.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z + 3 = 0
B. x - 2y + 2z - 8 = 0
C. x - 2y + 2z + 1 = 0
D. x - 2y + 2z - 7 = 0
Câu 6: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1155.wmf](
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 trong không gian bằng

A. 11.
B. 8.
C. 10.
D. 9.
Câu 7: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1156.wmf](
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[image: image1158.wmf]3.
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[image: image1159.wmf]23.


C. 
[image: image1160.wmf]10.


D. 
[image: image1161.wmf]2.


Câu 8: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1162.wmf](
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biết 
[image: image1163.wmf](
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a

song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z - 4 = 0
B. z + 3 = 0
C. z + 4 = 0
D. z + 5 = 0
Câu 9: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z  = 0.
B. x + 4y + z -1  = 0.
C. x + 4y + z + 1 = 0.
D. x + 4y - z -5 = 0.
Câu 10: Cho 3 điểm 
[image: image1164.wmf](
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Câu 1: Gọi 
[image: image1171.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
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Câu 2: Cho 3 điểm 
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Câu 3: Mặt cầu 
[image: image1186.wmf]222
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có tâm I và bán kính R lần lượt là:
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[image: image1187.wmf](2;2;1),2
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IR

--=


C. 
[image: image1189.wmf](2;2;1),14

IR

--=


D. 
[image: image1190.wmf](2;2;1),2
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Câu 4: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1191.wmf](
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biết 
[image: image1192.wmf](
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a

song song với mặt phẳng (P): x + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. x - 3 = 0
B. x - 4 = 0
C. x + 5 = 0
D. x + 3   = 0
Câu 5: Cho vectơ 
[image: image1193.wmf](
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Câu 6: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1200.wmf](
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A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 9.
Câu 7: Cho các vectơ 
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A. 
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Câu 8: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1209.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x + 2y - 2z + 12 = 0
B. x - 2y + 2z -12 = 0
C. x + 2y - 2z + 13 = 0
D. x + 2y - 2z - 13 = 0
Câu 9: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +1 = 0.
B. x + 4y + 3z -2 = 0.
C. x + 4y + 3z = 0.
D. x + 4y + 3z +2 = 0.
Câu 10: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1210.wmf](
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[image: image1212.wmf]25.
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D. 
[image: image1215.wmf]1.
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Câu 1: Cho các vectơ 
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[image: image1223.wmf]4
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Câu 2: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z - 3 = 0.
B. x + 2y +3z + 3 = 0.
C. x + 2y +3z + 6 = 0.
D. x + 2y +3z - 6 = 0.
Câu 3: Gọi 
[image: image1224.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image1225.wmf](
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D. 
[image: image1231.wmf]1
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Câu 4: Phương trình mặt cầu 
[image: image1232.wmf]222
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image1233.wmf](2;4;2),22
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Câu 5: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1237.wmf](
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Câu 6: Cho 3 điểm 
[image: image1238.wmf](
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Câu 7: Cho vectơ  
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 cùng phương với vectơ 
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Câu 8: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1252.wmf](
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a

biết 
[image: image1253.wmf](

)

a

song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z + 5 = 0
B. z - 4 = 0
C. z + 6 = 0
D. z - 5 = 0
Câu 9: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1254.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z - 9 = 0
B. 2x - 2y + z - 10 = 0
C. 2x - 2y + z + 9 = 0
D. 2x - 2y + z + 10 = 0
Câu 10: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1255.wmf](
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A. 
[image: image1257.wmf]19.


B. 
[image: image1258.wmf]22.


C. 
[image: image1259.wmf]21.


D. 
[image: image1260.wmf]25.
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Câu 1: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1261.wmf](
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A. 
[image: image1263.wmf]23.


B. 
[image: image1264.wmf]10.


C. 
[image: image1265.wmf]3.


D. 
[image: image1266.wmf]2.


Câu 2: Mặt cầu 
[image: image1267.wmf]222

4x+2y-2z-30

xyz

+++=

 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
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[image: image1268.wmf](2;1;1),3

IR

--=


B. 
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C. 
[image: image1270.wmf](2;1;1),3
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D. 
[image: image1271.wmf](2;1;1),2
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Câu 3: Gọi 
[image: image1272.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image1273.wmf](
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D. 
[image: image1279.wmf]1
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Câu 4: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1280.wmf](
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song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z - 4 = 0
B. z + 5 = 0
C. z + 3 = 0
D. z + 4 = 0
Câu 5: Cho các vectơ 
[image: image1282.wmf](
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Câu 6: Cho vectơ  
[image: image1290.wmf](
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 cùng phương với vectơ 
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r


A. 
[image: image1293.wmf](

)

14;4;6.

b

=--

r


B. 
[image: image1294.wmf](

)

14;4;6.

b

=--

r


C. 
[image: image1295.wmf](

)

14;4;6.

b

=

r


D. 
[image: image1296.wmf](

)

14;4;6.

b

=-

r


Câu 7: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1297.wmf](
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A. 11.
B. 8.
C. 10.
D. 9.
Câu 8: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z -1  = 0.
B. x + 4y + z  = 0.
C. x + 4y + z + 1 = 0.
D. x + 4y - z -5 = 0.
Câu 9: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1298.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z + 3 = 0
B. x - 2y + 2z - 8 = 0
C. x - 2y + 2z + 1 = 0
D. x - 2y + 2z - 7 = 0
Câu 10: Cho 3 điểm 
[image: image1299.wmf](
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Câu 1: Mặt cầu 
[image: image1306.wmf]222
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có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image1307.wmf](4;4;2),29
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B. 
[image: image1308.wmf](2;2;1),2
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C. 
[image: image1309.wmf](2;2;1),14
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D. 
[image: image1310.wmf](2;2;1),2
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Câu 2: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1311.wmf](
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[image: image1312.wmf](
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song song với mặt phẳng (P): x + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. x - 3 = 0
B. x + 5 = 0
C. x - 4 = 0
D. x + 3   = 0
Câu 3: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1313.wmf](
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B. 
[image: image1316.wmf]1.


C. 
[image: image1317.wmf]25.


D. 
[image: image1318.wmf]10.


Câu 4: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1319.wmf](
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Câu 5: Cho vectơ 
[image: image1320.wmf](
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Câu 6: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +1 = 0.
B. x + 4y + 3z -2 = 0.
C. x + 4y + 3z = 0.
D. x + 4y + 3z +2 = 0.
Câu 7: Cho các vectơ 
[image: image1327.wmf](
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Câu 8: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1335.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z -12 = 0
B. x + 2y - 2z + 13 = 0
C. x + 2y - 2z - 13 = 0
D. x + 2y - 2z + 12 = 0
Câu 9: Gọi 
[image: image1336.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image1337.wmf](
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Câu 10: Cho 3 điểm 
[image: image1344.wmf](
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Câu 1: Phương trình mặt cầu 
[image: image1351.wmf]222
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Câu 2: Gọi 
[image: image1356.wmf]j
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Câu 3: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1364.wmf](
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Câu 4: Cho các vectơ 
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Câu 5: Cho 3 điểm 
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Câu 6: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1380.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z - 9 = 0
B. 2x - 2y + z + 9 = 0
C. 2x - 2y + z - 10 = 0
D. 2x - 2y + z + 10 = 0
Câu 7: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1381.wmf](
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D. 
[image: image1386.wmf]25.


Câu 8: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z + 3 = 0.
B. x + 2y +3z + 6 = 0.
C. x + 2y +3z - 6 = 0.
D. x + 2y +3z - 3 = 0.
Câu 9: Cho vectơ  
[image: image1387.wmf](
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Câu 10: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1394.wmf](

)

a

biết 
[image: image1395.wmf](

)

a

song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z + 5 = 0
B. z - 4 = 0
C. z + 6 = 0
D. z - 5 = 0
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Câu 1: Mặt cầu 
[image: image1396.wmf]222
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image1397.wmf](2;1;1),3
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B. 
[image: image1398.wmf](2;1;1),3
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C. 
[image: image1399.wmf](4;2;2),33
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D. 
[image: image1400.wmf](2;1;1),2
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Câu 2: Gọi 
[image: image1401.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image1402.wmf](
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[image: image1404.wmf]cos
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A. 
[image: image1405.wmf]2
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B. 
[image: image1406.wmf]3

15

.
C. 
[image: image1407.wmf]1
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.
D. 
[image: image1408.wmf]1
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Câu 3: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1409.wmf](
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[image: image1410.wmf]AB
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A. 
[image: image1411.wmf]3.


B. 
[image: image1412.wmf]23.


C. 
[image: image1413.wmf]10.


D. 
[image: image1414.wmf]2.


Câu 4: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1415.wmf](
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biết 
[image: image1416.wmf](
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a

song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z + 5 = 0
B. z - 4 = 0
C. z + 4 = 0
D. z + 3 = 0
Câu 5: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z  = 0.
B. x + 4y + z + 1 = 0.
C. x + 4y + z -1  = 0.
D. x + 4y - z -5 = 0.
Câu 6: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1417.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z - 7 = 0
B. x - 2y + 2z + 1 = 0
C. x - 2y + 2z + 3 = 0
D. x - 2y + 2z - 8 = 0
Câu 7: Cho các vectơ 
[image: image1418.wmf](
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. Tìm m để vectơ 
[image: image1420.wmf]u
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A. 
[image: image1422.wmf]2
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B. 
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C. 
[image: image1424.wmf]7
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D. 
[image: image1425.wmf]1
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Câu 8: Cho vectơ  
[image: image1426.wmf](
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, tìm vectơ 
[image: image1427.wmf]b
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 cùng phương với vectơ 
[image: image1428.wmf]a
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Câu 9: Cho 3 điểm 
[image: image1433.wmf](
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 Nếu 
[image: image1434.wmf]MNPQ

 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
[image: image1435.wmf]Q
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[image: image1436.wmf](
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C. 
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D. 
[image: image1439.wmf](
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Câu 10: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1440.wmf](
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 trong không gian bằng

A. 11.
B. 10.
C. 9.
D. 8.
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Câu 1: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1441.wmf](
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A. 
[image: image1443.wmf]6.


B. 
[image: image1444.wmf]1.


C. 
[image: image1445.wmf]10.


D. 
[image: image1446.wmf]25.


Câu 2: Cho vectơ 
[image: image1447.wmf](
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, tìm vectơ 
[image: image1448.wmf]b
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 cùng phương với vectơ 
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[image: image1453.wmf](
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Câu 3: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +1 = 0.
B. x + 4y + 3z +2 = 0.
C. x + 4y + 3z = 0.
D. x + 4y + 3z -2 = 0.
Câu 4: Cho 3 điểm 
[image: image1454.wmf](
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 Nếu 
[image: image1455.wmf]MNPQ

 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
[image: image1456.wmf]Q
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B. 
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[image: image1459.wmf](
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D. 
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)

3;2;2

Q

--


Câu 5: Cho các vectơ 
[image: image1461.wmf](
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 và 
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. Tìm m để vectơ 
[image: image1463.wmf]u
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và 
[image: image1464.wmf]v
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 vuông  góc.

A. 
[image: image1465.wmf]1
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B. 
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C. 
[image: image1467.wmf]3
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D. 
[image: image1468.wmf]2
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Câu 6: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1469.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x + 2y - 2z + 13 = 0
B. x + 2y - 2z - 13 = 0
C. x + 2y - 2z + 12 = 0
D. x - 2y + 2z -12 = 0
Câu 7: Mặt cầu 
[image: image1470.wmf]222

4x+4y-2z50
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có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image1471.wmf](4;4;2),29
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B. 
[image: image1472.wmf](2;2;1),14
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C. 
[image: image1473.wmf](2;2;1),2
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D. 
[image: image1474.wmf](2;2;1),2
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Câu 8: Gọi 
[image: image1475.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image1476.wmf](
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[image: image1481.wmf]1
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D. 
[image: image1482.wmf]1
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Câu 9: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1483.wmf](
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biết 
[image: image1484.wmf](
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song song với mặt phẳng (P): x + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. x - 4 = 0
B. x - 3 = 0
C. x + 5 = 0
D. x + 3   = 0
Câu 10: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1485.wmf](
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 trong không gian bằng

A. 9.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
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Câu 1: Cho vectơ  
[image: image1486.wmf](
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, tìm vectơ 
[image: image1487.wmf]b
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 cùng phương với vectơ 
[image: image1488.wmf]a
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)

10;4;6.

b

=-

r


D. 
[image: image1492.wmf](
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Câu 2: Cho mặt phẳng (P):  2x - 2y + z -21 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1493.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. 2x - 2y + z + 9 = 0
B. 2x - 2y + z - 9 = 0
C. 2x - 2y + z - 10 = 0
D. 2x - 2y + z + 10 = 0
Câu 3: Gọi 
[image: image1494.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
[image: image1495.wmf](
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 bằng

A. 
[image: image1498.wmf]1
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B. 
[image: image1499.wmf]1
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.
C. 
[image: image1500.wmf]2
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.
D. 
[image: image1501.wmf]1
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Câu 4: Phương trình mặt cầu 
[image: image1502.wmf]222

2x-4y+2z20

xyz

++++=

 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image1503.wmf](2;4;2),22
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B. 
[image: image1504.wmf](2;4;2),22
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C. 
[image: image1505.wmf](1;2;1),2
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D. 
[image: image1506.wmf](1;2;1),22
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Câu 5: Cho các vectơ 
[image: image1507.wmf](
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. Tìm m để vectơ 
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[image: image1511.wmf]4
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[image: image1513.wmf]4
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[image: image1514.wmf]3
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Câu 6: Tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image1515.wmf](
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 trong không gian bằng

A. 11.
B. 12.
C. 14.
D. 13.
Câu 7: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1516.wmf](

)

a

biết 
[image: image1517.wmf](
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a

song song với mặt phẳng (P): z + 4 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 3.

A. z - 5 = 0
B. z + 6 = 0
C. z + 5 = 0
D. z - 4 = 0
Câu 8: Cho 3 điểm 
[image: image1518.wmf](
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 Nếu 
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 là hình bình hành  thì tọa độ của điểm 
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Câu 9: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1525.wmf](
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A. 
[image: image1527.wmf]21.


B. 
[image: image1528.wmf]22.


C. 
[image: image1529.wmf]19.


D. 
[image: image1530.wmf]25.


Câu 10: Cho hai điểm A(4 ; 1; -1) và B(5; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 2y +3z + 3 = 0.
B. x + 2y +3z - 3 = 0.
C. x + 2y +3z - 6 = 0.
D. x + 2y +3z + 6 = 0.
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Câu 1: Mặt cầu 
[image: image1531.wmf]222
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 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. 
[image: image1532.wmf](2;1;1),2
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B. 
[image: image1533.wmf](2;1;1),3

IR

--=


C. 
[image: image1534.wmf](4;2;2),33
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D. 
[image: image1535.wmf](2;1;1),3
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Câu 2: Trong không gian cho hai điểm 
[image: image1536.wmf](
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bằng

A. 
[image: image1538.wmf]23.


B. 
[image: image1539.wmf]10.


C. 
[image: image1540.wmf]3.


D. 
[image: image1541.wmf]2.


Câu 3: Cho mặt phẳng (P):  x - 2y + 2z + 16 = 0 và mặt cầu (S): 
[image: image1542.wmf](
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x - 2y + 2z + 3 = 0
B. x - 2y + 2z - 7 = 0
C. x - 2y + 2z - 8 = 0
D. x - 2y + 2z + 1 = 0
Câu 4: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
[image: image1543.wmf](
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biết 
[image: image1544.wmf](
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song song với mặt phẳng (P): z - 3 =  0  và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn bán kính r = 4.

A. z - 4 = 0
B. z + 4 = 0
C. z + 5 = 0
D. z + 3 = 0
Câu 5: Gọi 
[image: image1545.wmf]j

 là góc giữa hai vectơ 
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Câu 6: Cho các vectơ 
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Câu 7: Cho vectơ  
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Câu 8: Tích vô hướng của hai vectơ 
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Câu 9: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 1) và B(4; 3; 2). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + z -1  = 0.
B. x + 4y - z -5 = 0.
C. x + 4y + z  = 0.
D. x + 4y + z + 1 = 0.
Câu 10: Cho 3 điểm 
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Câu 2: Cho mặt phẳng (P):  x + 2y - 2z + 5 = 0 và mặt cầu (S): 
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 Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết (Q) song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. x + 2y - 2z - 13 = 0
B. x - 2y + 2z -12 = 0
C. x + 2y - 2z + 12 = 0
D. x + 2y - 2z + 13 = 0
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Câu 4: Mặt cầu 
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Câu 5: Tích vô hướng của hai vectơ 
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Câu 6: Cho mặt cầu (S) tâm O(0;0;0), bán kính R = 5.  Viết phương trình mặt phẳng  
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A. x - 3 = 0
B. x - 4 = 0
C. x + 3   = 0
D. x + 5 = 0
Câu 7: Trong không gian cho hai điểm 
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Câu 8: Cho hai điểm A(3 ;- 1; 0) và B(4; 3; 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB.

A. x + 4y + 3z +1 = 0.
B. x + 4y + 3z -2 = 0.
C. x + 4y + 3z = 0.
D. x + 4y + 3z +2 = 0.
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Câu 10: Cho vectơ 
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